
UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
 CẮT GIẢM, THÔI HƯỞNG ĐỐI TƯỢNG TRỢ CẤP XÃ HỘI NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-PVHXH ngày         tháng 9 năm 2025 của  Phòng Văn hóa - Xã hội)

STT
Họ và tên người
hưởng trợ cấp

Năm
sinh

Thẻ CC/CCCD
số Đối tượng

Hệ số
đang

hưởng

Mức
chuẩn

Số tiền
đang

hưởng

Thời gian
thôi hưởng Lý do Người

thẩm định

I Thôn Đông An Vĩnh: 02 đối tượng

1 Võ Thị Lịch 03-06-1940 051140000537
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo
hiểm xã hội hằng tháng

1,0 500.000 500.000
Tháng
9/2025

Đã chết (chưa hỗ
trợ mai táng phí) Võ Xuân Quy

2 Lê Thị Bích Trâm 07-12-2006 051306005212 Người khuyết tật đặc biệt nặng là người từ 16 -
60 tuổi 2,0 500.000 1.000.000

Tháng
9/2025

Đã chết (chưa hỗ
trợ mai táng phí) Võ Xuân Quy

II Thôn Tây An Hải: 01 đối tượng

1 Nguyễn Thị Tám 18/6/1949 051149000185 Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500.000 1.000.000
Tháng
9/2025

Đã chết (chưa hỗ
trợ mai táng phí) Võ Xuân Quy

III Thôn Đông An Hải: 01 đối tượng

1 Nguyễn Khuôn 08-02-1944 051044000113
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo
hiểm xã hội hằng tháng

1,0 500.000 1.000.000
Tháng
9/2025

Đã chết (chưa hỗ
trợ mai táng phí) Võ Xuân Quy

Tổng cộng: 04 đối tượng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-09-04T10:12:39+0700


		2025-09-04T10:12:39+0700


		2025-09-04T10:12:39+0700




